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CHỦ ĐỀ 3: KINH TẾ BIỂN
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Biển và đảo Việt Nam
1. Vùng biển nước ta
- Nước ta có bờ biển dài 3260km, vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2
- Gồm: Vùng nội thủy. Vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền 
kinh tế, vùng thềm lục địa
2. Các đảo và quần đảo
- Nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Các đảo ven bờ: Cái Bầu, Cát Bà, Lí Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc…
- Các đảo xa bờ: Bạch Long Vĩ, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa…
II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển
1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản
· Tiềm năng:
       + Vùng biển rộng, bờ biển dài
       + Số lượng giống loài hải sản lớn, giá trị kinh tế cao
       + Có 4 ngư trường lớn
   -    Sự phát triển:
        + Sản lượng cho phép khai thác hàng năm là 1,9 triệu tấn
        + Chủ yếu đánh bắt ven bờ
   -  Hạn chế:
       +Nguồn thủy hải sản ven bờ bị cạn kiệt
       + Phương tiện đánh bắt thô sơ
        + Môi trường bị ô nhiễm
        + Cơ sở chế biến chậm phát triển, nuôi trồng ít.
 -   Phương hướng:
        + Đầu tư đánh bắt xa bờ
        + Phát triển nuôi trồng (ven biển, trên biển, ven đảo)
        + Phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến.
2. Du lịch biển – đảo
- Tiềm năng:
        + Bờ biển dài, có nhiều bãi tắm đẹp
        + Có đảo ven bờ có phong cảnh kì thú, hấp dẫn
        + Sự phát triển: Xây dựng nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng
-  Những hạn chế:
       + Chủ yếu tập trung khai thác hoạt động tắm biển
       + Môi trường biển ô nhiễm
  - Phương hướng phát triển:
        + Đẩy mạnh và phát triển đa dạng các loại hình du lịch biển.
        + Chú ý tới vấn đề môi trường biển.
3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển
- Biển nước ta có nhiều khoáng sản như: muối, ô xít titan, cát trắng, dầu mỏ, khí đốt…
- Khai thác và chế biền khoáng sản biến (nhất là dầu khí) là một trong những ngành công nghiệp hàng đầu ở nước ta.
4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển
- Đang phát triển mạnh cùng với quá trình nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới
- Tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi hàng hóa và dịch vụ với bên ngoài.
III. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo
1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo
a. Nguyên nhân:
- Ô nhiễm môi trường biển
- Đánh bắt và khai thác quá mức
b. Hậu quả:
- Suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển
- Ảnh hưởng xấu đến du lịch biển.
2. Các phương hướng chính bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
- Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu, đầu tư khai thác xa bờ.
- Bảo vệ và trồng thêm rừng ngập mặn
- Bảo vệ rạn san hô
- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học


B. CÂU HỎI ÔN TẬP 
Câu 1: Quan sát hình 38.1, hãy nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta.
Câu 2: Dựa vào hình 38.3 và kiến thức đã học, hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kỉnh tế biển ở nước ta.
Câu 3: Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?
Câu 4: Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?
Câu 5: Công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản?
Câu 6: Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?
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